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THÔNG BÁO 

Danh sách học sinh và công khai chế độ tài chính đối với học sinh 

trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng năm học 2024-2025 
 

       Căn cứ Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các 

trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc, 

       Trường PT DTNT THCS & THPT huyện Đắk Mil thông báo chế độ đối với học 

sinh (HS) dân tộc thiểu số (DTTS) năm học 2024-2025 được hưởng như sau: 

       I. Số lượng và danh sách HS được hưởng chế độ tài chính 

      Tổng số HS được hưởng chế độ tài chính trong năm học 2024-2025 là 233 HS. 

Trong đó: 

     - HS cũ (được lên lớp từ năm học 2023-2024) là: 163 HS. 

     - HS tuyển mới năm học 2024-2025
1
 là: 70 HS. 

(có danh sách kèm theo) 

      II. Các chế độ tài chính HS được hưởng 

       1. Học phí: Học sinh thuộc đối tượng trên được miễn học phí. 

       2. Học bổng: HS được hưởng học bổng chính sách bằng 80% mức lương tối thiểu 

của Nhà nước, để chi cho tiền ăn và sinh hoạt cá nhân. Riêng HS lớp 9 và 12 được 

hưởng 9 tháng/năm học, HS các lớp còn lại hưởng 12 tháng/năm học. 

       3. Chế độ thưởng 

     Học sinh nếu học tập và rèn luyện tốt, đạt kết quả từ khá trở lên (vào cuối năm học) 

được nhà trường thưởng một lần/năm học như sau: 400.000 đồng nếu đạt khá; 600.000 

đồng nếu đạt giỏi; 800.000 đồng nếu đạt xuất sắc. 

       4. Trang cấp hiện vật: 

       Học sinh khi nhập trường được nhà trường trang cấp bằng hiện vật 1 lần một số đồ 

dùng cá nhân như sau: Chăn bông cá nhân; màn cá nhân; áo bông; chiếu cá nhân; nilon 

đi mưa; quần, áo dài tay (đồng phục). 

       5. Tiền tàu xe: Học sinh được cấp tiền tàu xe mỗi năm một lần (cả lượt đi và lượt 

về) để thăm gia đình vào dịp tết hoặc dịp nghỉ hè. 

       6. Hỗ trợ học phẩm: Hàng năm học sinh được cấp bằng hiện vật học phẩm theo 
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 Theo Quyết định số 854/QĐ-SGDĐT ngày  11/7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt kết 
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tiêu chuẩn từng bậc học như sau: 

 Số 

TT 
 

Tên học phẩm 
Đơn 

vị tính 

Số lượng được cấp phát theo 

cấp học 

Trung học cơ 

sở 

Trung học phổ 

thông 

1 Giấy trắng kẻ hoặc vở thếp 

đóng sẵn 

Thếp 30 40 

2 Cặp học sinh Cái 1 1 

3 Bút bi Cái 20 24 

4 Bút chì đen Cái 2 3 

5 Hộp chì màu Hộp 1  

6 Tẩy Cái 1 1 

7 Bộ com pa, thước đo độ Bộ 1 1 

8 Dao con hoặc kéo Cái 1 1 

9 Hồ dán Lọ 2 2 

10 Giấy mầu thủ công Tờ 15  

11 Bìa bọc đóng vở học sinh Tờ 12 15 

12 Thước kẻ Cái 1 1 

       7. Sách giáo khoa: Nhà trường xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung để cho 

mỗi học sinh mượn 01 bộ sách tương ứng với từng lớp học mà học sinh đó đang theo 

học.  

       8. Chi cho ngày tết nguyên đán, tết dân tộc 

       Nhà trường được tổ chức 02 lần trong năm cho số học sinh của trường ở lại trường 

không về nhà trong dịp Tết nguyên đán và Tết cổ truyền của dân tộc với mức chi 

50.000 đồng/học sinh/lần ở lại. 

       9. Chi hoạt động văn thể 

       - Mỗi lớp được cấp: 

       + Một tờ báo địa phương; 

       + Một tờ báo của thanh thiếu niên hoặc báo "Giáo dục và thời đại" hoặc tập san 

văn nghệ dành cho các dân tộc phục vụ cho hoạt động giáo dục đặc thù của nhà trường. 

       - Chi các hoạt động vui chơi giải trí: các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể 

thao, các hoạt động tuyên truyền và cổ động mang tính quần chúng của nhà trường (dự 
toán chi trong phạm vi 5% quỹ học bổng của học sinh). 

       10. Chi bảo vệ sức khoẻ 

       - Chi mua sổ khám sức khoẻ và tổ chức khám sức khoẻ hàng năm cho HS. 

       - Chi mua bảo hiểm Y tế, mua thuốc thông thường cho HS đặt tại tủ thuốc của 

trường. 

       11. Chi tuyển sinh và thi tốt nghiệp 

       Công tác tuyển sinh và thi kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp và chuyển trường... 

thực hiện theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường được 

lập dự toán chi các khoản như sau: 





DANH SÁCH  HỌC SINH  ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Thông báo  số 17 /TTr-DTNT ngày 06 tháng 8 năm 2024về  danh sách học sinh và 

công khai chế độ tài chính đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng 

năm học 2024-2025) 

 

STT Họ và tên  Lớp  Ghi chú 

1 Điểu Fan Ta Bkrông 6 Tuyển mới 

2 H' Thanh Phương Byă 6 Tuyển mới 

3 H' Chí 6 Tuyển mới 

4 H' - Diên 6 Tuyển mới 

5 Linh Thị Hồng Gấm 6 Tuyển mới 

6 H' - Gia Hằng 6 Tuyển mới 

7 Bàn Mùi Hồng 6 Tuyển mới 

8 Lê Hoàng Huy 6 Tuyển mới 

9 H - Tròn Knul 6 Tuyển mới 

10 Hoàng Mùi Khé 6 Tuyển mới 

11 Đặng Mùi Khé 6 Tuyển mới 

12 H-Ka Vy Lây 6 Tuyển mới 

13 Hoàng Gia Linh 6 Tuyển mới 

14 H - Mỹ 6 Tuyển mới 

15 H' Ring Niê 6 Tuyển mới 

16 H - Ngọc Nương 6 Tuyển mới 

17 Hứa Thị Bích Ngọc 6 Tuyển mới 

18 Hoàng Thị Linh Nhi 6 Tuyển mới 

19 Hoàng Thị Bảo Nhi 6 Tuyển mới 

20 H Phăch 6 Tuyển mới 

21 Vương Hoàng Tú Quyên 6 Tuyển mới 

22 Y - Quyết 6 Tuyển mới 

23 H' - Sao 6 Tuyển mới 

24 H. Un Sơ 6 Tuyển mới 

25 H' - Gin Su 6 Tuyển mới 

26 Y Võ Gia Tiên 6 Tuyển mới 

27 Vi Viết Minh Tùng 6 Tuyển mới 

28 Đàm Ánh Tuyết 6 Tuyển mới 

29 Trần Hữu Thạch 6 Tuyển mới 

30 Đặng Thị Huyền Thảo 6 Tuyển mới 

31 Hứa Minh Thiên 6 Tuyển mới 

32 H' - Thương 6 Tuyển mới 

33 Hoàng Thiên Trung 6 Tuyển mới 

34 Hoàng Thị Thảo Vy 6 Tuyển mới 

35 Vương Ngọc Khánh Vy 6 Tuyển mới 

36 Hoàng Thị Kim Anh 7   

37 H- Heary Ayun 7   

38 H - Âm 7   



STT Họ và tên  Lớp  Ghi chú 

39 Y - An Dêr    Thi lại  

40 Đinh Công Tâm Đức    Thi lại  

41 Bàn Mùi Ghến 7   

42 Vi Quang Hào 7   

43 Y - Gia Hạo    Thi lại  

44 Hứa Khánh Hân 7   

45 Vi Văn Hoà 7   

46 Đàm Thị Kim Huệ 7   

47 Lương Quốc Huy 7   

48 H - Sô In 7   

49 H - Chi Kiêng 7   

50 H' Rích Kpơr 7   

51 Y - Khuyết 7   

52 H - Dy La 7   

53 H - Phô Laih 7   

54 Đàm Ngọc Gia Linh 7   

55 Lưu Thị Mai Linh 7   

56 Bàn Mùi Ly 7   

57 Triệu Mùi Mẩy 7   

58 H - Mira 7   

59 Hoàng Văn Nguyên 7   

60 Nông Thị Nhật 7   

61 H - Nhung 7   

62 Hoàng Tiến Phong 7   

63 Y - Tố 7   

64 H - Thuyên 7   

65 Y - Thuyt 7   

66 Dương Thế Vinh 7   

67 Đàm Văn Vũ 7   

68 Mạc Văn Đình Vương 7   

69 H' Hê Ran Ya 7   

70 Y' Gia Huy Buôn Yă 7   

71 Y - Hen By    Thi lại  

72 Tô Hoàng Ngọc Anh 8   

73 Y - Giun Bkrông 8   

74 H' Khánh Thi Byă 8   

75 Chu Thị Ngọc Diệp 8   

76 H - Huyn Bu Dôl 8   

77 Phùng Đức Duy 8   

78 H - Duyt 8   

79 H - Thị Đào 8   

80 Y - Bâm Eyă 8   

81 Đặng Phúc Hải 8   



STT Họ và tên  Lớp  Ghi chú 

82 Triệu Thị Thanh Hằng 8   

83 Hoàng Thị Hiền 8   

84 Lâm Thị Thanh Huyền 8   

85 Y - Thâm Bu Jri 8   

86 Lương Trung Kiên 8   

87 Nông Thúy Kiều 8   

88 H' Bit Kpơr 8   

89 Y Khiết 8   

90 H- Zu Ly 8   

91 Y - Thô Mas 8   

92 H - Thu Mlô 8   

93 H - Đa Sơ Jun K' Nul 8   

94 H' - Ngân 8   

95 H' - Nguýt 8   

96 H' - Phich 8   

97 H Shea 8   

98 Chu Văn Sớ 8   

99 Y - Tuyn 8   

100 Linh Văn Thành 8   

101 Hoàng Hải Thảo 8   

102 H- Yun Bu Trang 8   

103 H - Su Vy 8   

104 H - AiYa 9   

105 Trịnh Thái Bảo 9   

106 H - Ô Bgin 9   

107 H - Cha Ram Bkrông 9   

108 Y Bảo Nam Byă 9   

109 Chu Thị Ngọc Diệp 9   

110 H - Dịu 9   

111 Y - Duc 9   

112 H - Gel 9   

113 Linh Thị Kim Hồng 9   

114 Y - Kiên 9   

115 H - Sa Mac Knul 9   

116 Vương Ngọc Quế Khanh 9   

117 Đàm Thị Phương Lan 9   

118 Hồng Văn Lành 9   

119 Đặng Mùi Liều 9   

120 Sần Mùi Mấy 9   

121 H - Nim 9   

122 Kpă H Tuyết Nhung 9   

123 Lăng Nhật Quang 9   

124 H - Thanh Tuyền  9   



STT Họ và tên  Lớp  Ghi chú 

125 Vi Hoàng Anh Thư 9   

126 Dương Thị Huyền Trang 9   

127 Y - Triệu 9   

128 Y- Juhin BuDôp Ya 9   

129 Thị Ý Nhi Buôn Yă 9   

130 Hoàng Bảo Ngọc 9   

131 Đặng Thị Lan Anh 10 Tuyển mới 

132 Chu Gia Bảo 10 Tuyển mới 

133 Phạm Thị Băng Băng 10 Tuyển mới 

134 Hoàng Thị Bích 10 Tuyển mới 

135 Tô Đức Cường 10 Tuyển mới 

136 Vi Thị Khánh Chi 10 Tuyển mới 

137 H - Chuyn 10 Tuyển mới 

138 Mông Thị Ngọc Diệp 10 Tuyển mới 

139 H - Gên 10 Tuyển mới 

140 Nguyễn Thị Hồng Hà 10 Tuyển mới 

141 Lâm Thị Hoàng Hiền 10 Tuyển mới 

142 Đặng Quý Hinh 10 Tuyển mới 

143 Tạ Thị Kim Huệ 10 Tuyển mới 

144 H - Hương 10 Tuyển mới 

145 H' - Hữu 10 Tuyển mới 

146 H - Kach 10 Tuyển mới 

147 H - Trinh Knul 10 Tuyển mới 

148 H' - Lam 10 Tuyển mới 

149 Tô Thị Nhật Lệ 10 Tuyển mới 

150 Lương Diệu Linh 10 Tuyển mới 

151 Nguyễn Thị Trà My 10 Tuyển mới 

152 H - Trà My 10 Tuyển mới 

153 Y Chiêu Niê 10 Tuyển mới 

154 H - Nguyệt 10 Tuyển mới 

155 Hoàng Thị Kim Oanh 10 Tuyển mới 

156 Lưu Quang Phước 10 Tuyển mới 

157 Đặng Mùi Sao 10 Tuyển mới 

158 H - Kim Oanh 10 Tuyển mới 

159 H - An Chi 10 Tuyển mới 

160 Y - A Sử 10 Tuyển mới 

161 Hoàng Hữu Tài 10 Tuyển mới 

162 H' Thắm 10 Tuyển mới 

163 Lương Tú Uyên 10 Tuyển mới 

164 Mã Thị Thảo Vy 10 Tuyển mới 

165 Hoàng Thị Xinh 10 Tuyển mới 

166 H - Bệh 11   

167 H - Châu 11   



STT Họ và tên  Lớp  Ghi chú 

168 H - Chi 11   

169 H - China 11   

170 Phùng Mùi Chuổng 11   

171 H Diễm 11   

172 Hoàng Thị Dinh 11   

173 H - Duly 11   

174 Lê Hoàng Duy 11   

175 Triệu Thuý Đoan 11   

176 Vi Thị Kiều Hân 11   

177 Hoàng Thị Hoa 11   

178 Đinh Thị Hương Huệ 11   

179 Y - Huynh Knul 11   

180 Hoàng Thuý Thuỳ Lâm 11   

181 Lý Thị Mỹ Lệ 11   

182 Nông Thị Bích Liên 11   

183 Hoàng Tiến Luật 11   

184 Lâm Hoàng Mai Ly 11   

185 Vi Hoàng Minh 11   

186 Bàn Mùi Nái 11   

187 H - Khôi Niê 11   

188 Đặng Văn Quang 11   

189 Y - Quyết 11   

190 Hoàng Thị Diễm Quỳnh 11   

191 Kpă San Tina 11   

192 Phan Đức Tuệ 11   

193 Tạ Thị Như Thảo 11   

194 Chíu Thị Thu Thuỷ 11   

195 Vi Thanh Thuý 11   

196 H' - Thư    Thi lại  

197 Chu Thị Việt Trinh 11   

198 H' Vân 11   

199 H' Vưn 11   

200 H - Wui 11   

201 H - Jeany Ayũn 12   

202 H' Ly Sa Bkrông 12   

203 Vi Thị Bộ 12   

204 H - Bôl 12   

205 H Hun Byă 12   

206 H - Cúc 12   

207 H - Pha Diễm 12   

208 Chư Thị Dinh 12   

209 H - Giang 12   

210 H - Him 12   



STT Họ và tên  Lớp  Ghi chú 

211 H - Him 12   

212 Hoàng Thị Hồng 12   

213 Hoàng Thị Kim 12   

214 Y Lâm Knul 12   

215 H - Đan Knul 12   

216 Y Phước Knul 12   

217 H - Quỳnh Anh Knul 12   

218 Triệu Thị Liên 12   

219 Hoàng Thị Linh 12   

220 Y - Lucky 12   

221 Lý Thị Hoạ My 12   

222 Ngôn Tú Nam 12   

223 Lý Quỳnh Nga 12   

224 Phương Thị Bích Ngọc 12   

225 H' - Nhân 12   

226 Đặng Mùi Pham 12   

227 Y - Tiệp 12   

228 H - Tuyền 12   

229 Âu Thị Minh Thu 12   

230 Dương Thị Thanh Thương 12   

231 Lộc Thị Thương 12   

232 Lăng Nhật Linh Trang 12   

233 H' Ai Buôn Yă 12   

 

Danh sách này có 233 học sinh./. 

 


